PAGE  


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  BA VÌ
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    “TÍCH HỢP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG CHO HỌC SINH QUA MÔN  CÔNG NGHỆ  7”

                       GV: Đinh Thị Hiền
                       Tổ :    tự nhiên
Năm học : 2016 - 2017
Chuyên đề:  “ GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG CHO HỌC SINH QUA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 7”
A. Đặt vấn đề:
1) Lý do chọn chuyên đề:
-   Bảo vệ  môi trường đang là vấn đề chung của toàn cầy. Trong đó rừng là một bộ phận quan trọng của môi trường. Rừng không những là tài nguyên thiên nhiên quí giá của mỗi quốc gia, mà còn là lá phổi xanh của trái đất, góp phần quan trọng chống thiên tai…nó còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của toàn xã hội.
- Rừng và đất rừng nước ta chiếm 70 % tổng diện tích rừng cả nước, đó là một nguồn tài nguyên của đất nước. Song trong những thập kỉ qua rừng nước ta đã bị phá hoại suy thoái nghiêm trọng, hậu quả nguồn tài nguyên bị suy kiệt: sản lượng gỗ giảm, động vật quý hiếm giảm nhanh chóng, lâm sản quý không còn, nguồn nước ngầm cạn kiệt,…và nhiều thiên tai xảy ra: hạn hán, lũ lụt, sạt lở…
Chính vì vậy, mỗi thành viên trong cộng đồng cần phải biết và có ý thức trách nhiệm để cùng nhau ngăn chặn những nguyên nhân làm cho rừng bị suy thoái. Cùng nhau bảo vệ, phục hồi, giữ gìn tài nguyên rừng.

 Với học sinh THCS các em tuy tuổi còn nhỏ nhưng sẽ là nhưng chủ nhân tương lai của đất nước sau này. Vì vậy cần được trang bị, giáo dục toàn diện để sau này là những người lao động có kiến thức, có ý thức trách nhiệm đối với bản thân, với cộng đồng và với môi trường sống.

 Ở môn công nghệ 7 các em học phần lâm nghiệp là phần rừng và nghề rừng: giúp các em hiểu vai trò vô cùng to lớn cả rừng, biết các công việc gieo, ươm trồng, chăm sóc cây rừng, khai thác rừng, khoanh nuôi rừng. Qua đó các em cần được giáo dục để hình thành ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, tham gia trồng cây gây rừng, cùng cộng đồng bảo vệ rừng cũng như là giữ gìn lá phổi xanh của trái đất.
 Vậy từ những lí do trên mà tôi đã quyết định chọn chuyên đè : “ Giáo dục ý thức  bảo vệ rừng cho học sinh THCS qua bộ môn công nghệ 7  “ 

2) phạm vi chuyên đề
- Chuyên đề chỉ giới hạn trong chương trình sinh học lớp 7
- Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 7
B- NỘI DUNG
1) Thực trạng

- Diên tích rừng, diễn biến rừng qua các năm như sau:
	
	1945
	1976
	1980
	1990
	1995
	2002
	2005

	Tổng diện tích 
	14,300
	11,169
	10,608
	9,175
	9,302
	11,785
	12,617

	Rừng trồng 
	0
	0,092
	0,422
	0,745
	1,050
	1,915
	12,283

	Rừng tự nhiên 
	14,300
	11,067
	10,186
	8,4307
	8,2525
	9,865
	10,283

	Độ che phủ
	43,0
	33,8
	32,1
	27,8
	28,2
	53,8
	37,0

	Bình quân rừng(ha/ng)
	0,57
	1,31
	0,19
	0,12
	0,12
	0,14
	0,15


 Qua bảng ta thấy diện tích rừng bị thu hẹp. Rừng nguyên sinh chỉ còn 10%, nhiều nơi cần có rừng thù độ che phủ lại thấp. Đất hoang hóa ngày càng tăng từ 9,3% lên 33%. Rừng ngập mặn có 450ha nay chỉ còn 190.000ha
 Chất lượng rừng suy giảm: động vật, thực vật số lượng cá thể giảm, nhiều loài bị diệt chủng, nhiểu loài có nguy cơ bị tiêu diệt.
Trên thực tế hiểu biết của các em học sinh về rừng đa số chỉ là những hiểu biết đơn giản như: địa hình có rừng là miền núi và rừng có vai trò cung cấp lâm sản còn các vai trò khác của rừng các em lại chưa hiểu và nắm bắt được hết tầm quan trọng của rừng với con người.
2) Nguyên nhân rừng bị suy thoái.
- Khai thác tự do, bừa bãi, săn bắn động vật quý hiếm.

- Người dân ở rừng và ven rừng lấy củi về đốt và đem bán, một số dân tộc có tâp quán đốt rừng làm nương rẫy.

- Phong trào đô thị hóa tăng nhanh, nhiều đất rừng bị lấy để xây dựng các khu công nghiệp, khu chăn nuôi.

- cháy rừng cũng là một trong những nguyên nhân giảm đáng kể về diện tích rừng và chất lượng rừng làm

- Một số rừng ngập mặn ven biển chuyển đổi thành ao, đầm nuôi trồng thủy sản.

- Do chiến tranh cũng làm cho rừng nước ta bị phá hoại và suy thoái nghiêm trọng.

3) Giải pháp
     Với biện pháp vừa truyền thụ tri thức khoa học căn bản về rừng, vai trò của rừng với con người và đất nước vừa giáo dục cho học sinh có ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng. Đó cũng chính là hành trang giúp các em trở thành một con người vừa có tri thức vừa có đạo đức.  Đối với bộ môn công nghệ 7 trong trường trung học cơ sở góp phần cho học sinh có được những kiến thức cơ bản và cung cấp những hiểu biết khoa học về đặc điểm về nông – lâm nghiệp căn bản . Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp giữ gìn và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng quý giá.
RÈN MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA TIẾT DẠY MINH HỌA SAU:
PHẦN II. LÂM NGHIỆP

CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Tiết 23. BÀI 22: VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu đc vai trò quan trọng của rừng

- Hiểu rõ nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta

* Tích hợp: Phần I- Vai trò của rừng và trồng rừng
2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng qsát, phân tích, liên hệ thực tế, thảo luận nhóm

3. Thái độ

- Yêu thích môn học

- Có ý thức trong việc chăm sóc, bảo vệ rừng

II. CHUẨN BỊ :

                  -GV: Bảng phụ

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1.Ổn định tồ chức :
  

 2. Kiểm tra bài cũ :   

 3. Bài mới :

 3.1:  giới thiệu bài :

       Như chúng ta đã biết, rừng có vai trò rất to lớn đối với đời sống với sản xuất và kinh tế của mỗi gia đình và quốc gia , giờ hôm nay các em sẽ được nghiên cứu về vai trò của rừng, thực trạng của rừng nước ta hiện nay.  
3.2 Hoạt động của thầy – trò
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1.Tìm hiểu vai trò của rừng và trồng rừng.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

-  Dựa vào các hình vẽ ở Hình 34 SGK Em và các bạn trong nhóm hãy thảo luận về vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm thảo luận, cử thư ký ghi lại kết quả thảo luận

- GV  quan sát giúp đỡ hs gặp khó khăn

Bước 3: Báo cáo kết quả thảo luận

- Đại diện 1 nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét, bổ sung và kết luận

-  Rừng là tài nguyên quý giá của đất nước là bộ phận quan trọng của môi trường sống ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của xã hội, tranh hình 34.

HS: Lấy ví dụ về tài nguyên rừng

* Tích hợp MT:  -GV CÇn n©ng cao nhËn thøc cña HS vÒ vai trß cña rõng ®Õn m«i tr­êng sèng: Lµm s¹ch kh«ng khÝ, ®iÒu hßa tØ lÖ O​2 vµ CO2, ®iÒu tiÕt dßng n­íc ch¶y trªn bÒ mÆt vµ nguån n­íc ngÇm trong ®Êt, chèng rö tr«i, xãi mßn, lµm gi¶m tèc ®é giã, chèng c¸t bay…..

- Cho HS ph©n tÝch ®Ó thÊy ®­îc nguyªn nh©n cña ¸c th¶m häa thiªn tai gÇn ®©y thiÖt h¹i rÊt lín vÒ ng­êi vµ cña, hµng ngh×n ha ®Êt bÞ b¹c mµu, bÞ xãi mßn tr¬ sái ®¸, nhiÖt ®é tr¸i ®Êt t¨ng dÇn, m«i tr­êng bÞ « nhiÔm lµ v× rõng bÞ suy tho¸i nghiªm träng do viÖc khai th¸c rõng bõa b·i g©y nªn.

- CÇn thÊy ®­îc rõng bÞ suy tho¸i kh«ng ph¶i chØ g©y ¶nh h­ëng côc bé mét khu vùc nµo ®ã mµ sÏ ¶nh h­ëng toµn cÇu.

- Qua ®ã gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cho mäi ng­êi trong viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng chÝnh lµ b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cho con ng­êi

HĐ2.Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta.

GV: Trước đây rừng chỉ cách thành thăng long vài chục cây số. nay chỉ còn vùng núi cao còn khoảng 10% rừng bao phủ?

GV: nêu mức độ rừng bị tàn phá mô tả tình hình rừng từ 1943-1995 (kết luận rừng bị tàn phá nghiêm trọng.

GV: Rừng bị phá hoại suy giảm là do nguyên nhân nào?

HS: Trả lời

GV: Em hãy lấy 1 số ví dụ về tác hại của sự phá rừng?

Hs :tl

GV: Rừng là phổi của trái đất… Nhà nước có chủ trương trồng rừng, phủ xanh 19,8 ha đất lâm nghiệp.

HS: Nhắc lại vai trò của rừng 

- Trồng rừng để đáp ứng nhiệm vụ gì?

*Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ rừng và môi trường sống?
	I. Vai trò của rừng và trồng rừng.
- Làm sạch môi trường không khí hấp thụ các loại khí độc hại, bụi không khí.

- Phòng hộ: Chắn gió, cố định cát ven biển, hạn chế tốc độ dòng chảy và chống xoáy mòn đất đồi núi, chống lũ lụt. Cung cấp lâm sản cho gia đình, công sở giao thông, công cụ sản xuất, nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu.

- Nguyên liệu khoa học, sinh hoạt văn hoá. Bảo tồn các hệ thống sinh thái rừng tự nhiên, các nguồn gen động, thực vật, di tích lịch sử, tham quan dưỡng bệnh.

II. Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta.

1.Tình hình rừng ở nước ta.

- Rừng ở nước ta bị tàn phá nghiêm trọng diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh.

- Diện tích đất hoang đồi trọc ngày càng tăng.

- Nguyên nhân:

+ Do khai thác lâm sản tự do, bừa bãi khai thác kiệt không trồng thay thế, đốt rừng làm nương, lấy củi, phá hoang chăn nuôi.

2.Nhiệm vụ của trồng rừng.

- SGK.

-Tham gia trồng cây xanh, có ý thức bảo vệ rừng

- chăm sóc vườn hoa cây cảnh ở trường, gia đình, địa phương.

 - tuyên truyền cho mọi người xung quanh mình về những tác hại của chặt phá rừng, và cần phải bảo vệ rừng

- Báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện những hành vi chặt phá rừng


4.Củng cố:

                  GV: Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.

                   GV: Hệ thống và tóm tắt lại bài học – học sinh nhắc lại.

5.Hướng dẫn về nhà 



- Về nhà học bài, đọc và xem trước bài 23 (SGK)
4) Kết quả 


Qua thời gian thực hiện chuyên đề ở lớp 7 môn công nghệ phần lâm nghiệp và qua kết quả học tập của học sinh tôi thấy:

- Nâng cao được chất lượng giảng dạy, học sinh nắm vững kiến thức cơ bản hơn.

- Nâng cao được ý thức bảo vệ tài nguyên rừng cũng như bảo vệ môi trường. Các kiến thức được kết nối liền mạch không có sự gò bó, miễn cưỡng.

 Qua nội dung bài học, học sinh đã hình thành được ý thức bảo vệ rừng bằng các hành động cụ thể: Bảo vệ cây xanh ở gia đình, nhà trường, những nơi công cộng...Tham gia vào các hoạt động “ trồng cây gây rừng”, tết trồng cây.. . để góp một phần nhỏ bé của mình : “ làm cho đất nước càng ngày càng xanh”
 C. Kết luận:

Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân đã rút ra được trong quá trình dạy môn công nghệ 7. Đối với việc giáo dục ý thức bảo vệ rừng kỹ cho học sinh chúng ta phải giúp các em nắm được vai trò to lớn của rừng đối với đời sống và toàn xã hội, biết được rừng là một bộ phận quan trọng của môi trường sống trên trái đất cần được giữ gìn, bảo vệ từ đó hình thành được ý thức bảo vệ rừng trong các em. Do trình độ của học sinh không đồng đều, ý thức của mỗi em cũng khác nhau nên không thể một sớm một chiều các em thay đổi được. Trong từng tiết dạy tùy nội dung bài học mà giáo viên lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ rừng sao cho phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chúng ta không có tham vọng thực hiện giáo dục ý thức bảo vệ rừng trong tất cả các tiết học. Giáo viên giảng dạy thông qua bộ môn tìm biện pháp lồng ghép linh hoạt,nhẹ nhàng, hiệu quả nhằm giáo dục ý thức bảo vệ rừng cho học sinh mà không ảnh hưởng đến nội dung kiến thức của bài học. Đây là những biện pháp mà bản thân tôi đã vận dụng trong quá trình giảng dạy, tất nhiên không tránh khỏi thiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để chuyên đề hoàn thiện hơn .


Xin chân thành cảm ơn !
Duyệt của BGH                                                    Minh Quang, tháng 10 năm 2016

                                                                                           Người thực hiện

                                                                                          Đinh Thị Hiền
Chuyên đề 
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